
Phụ lục số 12

Nam Nữ

1 Phạm Văn Duy 01/10/2000 Hre Quảng Ngãi
Thôn Kon Dung, xã Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
051200011291 0397574520

2 Đinh Thị Thân 24/4/1998 Hre Quảng Ngãi
Thôn Biều Quạ, xã Sơn 

Mai, tỉnh Quảng Ngãi
051198011507 0967931502

3 Võ Thị Mỹ 17/10/2003 Kinh Quảng Ngãi
Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
064303012354 0326422903

4 Phạm Huỳnh Anh Trung 14/5/2003 Kinh Quảng Ngãi
thôn Làng Trui, xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
051203000819 0867140503

5 Lê Thị Mỹ Phương 12/3/2000 Kinh Quảng Ngãi

thôn Phước Thành, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

051300007072 0979143056

6 Lê Thị Cẩm Thành 16/7/2000 Kinh Hà Tĩnh
thôn Hồng Lạc, xã Mai 

Phụ, tỉnh Hà Tĩnh
042300007464 0588385282

7 Lê Quốc Tính 02/10/1998 Kinh Quảng Ngãi

thôn Kim Thành, xã 

Phước Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi

051098007250 0374524046

Số căn cước công 

dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân tộc Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2025

sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
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8 Hoàng Tú Uyên 21/3/2003 Kinh Quảng Trị
phường Đắk Bla, tỉnh 

Quảng Ngãi
062303002312 0867445180

9 Vy Thị Thanh Thuy 12/8/2003 Kinh Quảng Ngãi
phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
051303004860 0886126890

10 Trần Phương Thảo 16/9/1996 Kinh Hưng Yên
xã Đắk Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi
062196000635 0372069327

11 Võ Nguyễn Anh Triều 04/8/2003 Kinh Quảng Ngãi
tổ 5, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi
051303007575 0913574819

12 Phạm Văn Tiến 10/8/1997 Kinh Quảng Ngãi

thôn Đông An Hải, Đặc 

khu Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

051097018214 0357316109

13 Nguyễn Hà Diệu Linh 24/4/2003 Kinh Phú Thọ
tổ 17, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi
051303010975 0943518500

14 Nguyễn Như Ý 12/9/2002 Kinh Quảng Ngãi
phường Trương Quang 

Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
051302010112 0375513861

15 Bùi Thị Thu Thùy 22/10/2001 Kinh Quảng Ngãi

thôn Liêm Quang, xã 

Đông Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

051301009311 0385794753

16 Trương Văn Tiến 29/4/2002 Kinh Quảng Ngãi

thôn Tây Phước 2, xã 

Bình Minh, tỉnh Quảng 

Ngãi

051202006099 0971845011

17 Đỗ Nguyễn Thạnh 13/11/1995 Kinh Quảng Ngãi

thôn Tây An Vĩnh, đặc 

khu Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

051095016371 0395059199
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18 Chế Nguyễn Hà Giang 04/7/2003 Kinh Quảng Ngãi

tổ dân phố Sông Vệ, xã 

Vệ Giang, tỉnh Quảng 

Ngãi

051303003522 0945182606

19 Nguyễn Thị Minh Thùy 29/6/2003 Kinh Quảng Ngãi
thôn Xuân Trung, xã Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
051303000914 0888160356

20 Lương Công Hạnh 26/6/1996 Kinh Quảng Ngãi
thôn Giá Vực, xã Ba Vì, 

tỉnh Quảng Ngãi
051096000408 0342614527

21 Phạm Thị Thiên Ý 31/12/2003 Kinh Quảng Ngãi
tổ 7, phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi
051303011338 0398413500

22 Võ Văn Dũng 17/6/2003 Kinh Gia Lai

Khu phố Tăng Long 2, 

phường Hoài Nhơn, tỉnh 

Gia Lai

052203014639 0346041220

23 Trần Thị Hiếu Thảo 2/2/2001 Kinh Quảng Ngãi
phường Cẩm Thành, tỉnh 

Quảng Ngãi
051301006745 0384233425

24 Trần Thị Kiều Linh 12/9/2002 Kinh Quảng Ngãi
thôn Hòa Phú, xã Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
051302001902 0972308741

25 Y Lý Anh 26/5/1998 Gié-Triêng Quảng Ngãi
thôn Chả Nội 2, xã Dục 

Nông, tỉnh Quảng Ngãi
062198004571 0344275983

26 Lê Ngọc Như Quỳnh 01/2/2002 Kinh Quảng Ngãi
TDP3, phường Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
051302010303 0918050722

27 Nguyễn Thị Minh Trinh 19/5/1999 Kinh Quảng Ngãi

thôn Cộng Hòa 1, phường 

Trương Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi

051199011168 0397247358
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28 Lê Lương Minh Trang 15/12/2003 Kinh Quảng Ngãi
xã Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi
051303013356 0977049502

29 Nguyễn Nhã Hân 25/7/2003 Kinh Gia Lai
Phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi
062303001836 0365676149

30 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17/01/2001 Kinh Quảng Ngãi
thôn An Điềm 1, xã Bình 

Chương, tỉnh Quảng Ngãi
051301009870 0383792643

31 Trần Quốc Tuấn 05/9/2000 Kinh Quảng Ngãi
tổ 16, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi
051200007135 0868068650

32 Phạm Vũ Duy 28/01/2003 Kinh Quảng Ngãi
tổ 3, phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi
051203003055 0967255178

33 Vương Quốc Nhật 15/4/1996 Kinh Quảng Ngãi

29/8 Nguyễn Tự Tân, xã 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

051096016269 0398764934

34 Nguyễn Thị Như Ý 20/7/2003 Kinh Quảng Ngãi
thôn Phú Long 1, xã Vạn 

Tường, tỉnh Quảng Ngãi
051303011255 0392956815

35 Đặng Thiện Tâm 26/7/2002 Kinh Gia Lai
TDP6, xã Bờ Y, tỉnh 

Quảng Ngãi
052202008957 0335710027

36 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/10/2003 Kinh Quảng Trị
Khu phố 2, phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
045303001199 0943538525

37 Phạm Thị Thủy 20/10/1998 Hre Quảng Ngãi

thôn Làng Giấy, Dốc 

Mốc, xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi

051198012878 0378622161
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38 Lê Thảo Vy 11/8/2003 Kinh Quảng Trị
TDP 3, phường Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Trị
044303003579 0778537047

39 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/7/2000 Kinh Gia Lai

tổ 2, khu phố Thiện 

Chánh, phường Hoài 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

052300008202 0981743985

40 Huỳnh Võ Tố Quyên 24/7/1998 Kinh Gia Lai
thôn Tân Trung, phường 

Tam Quan, tỉnh Gia Lai
052198012940 0987261422

41 Nguyễn Lương Bảo Trúc 17/4/2000 Kinh Bắc Ninh
TDP8, xã Đắc Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi
062300004224 0912448379

42 Phan Thúy Quỳnh 10/09/2001 Kinh Nghệ An
phường Đắk Cấm, tỉnh 

Quảng Ngãi
040301019906 0960548079

43 Đàn Trần Bảo Duy 13/4/2000 Kinh Gia Lai
tổ 2, phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi
062200003558 0389810586

44 Võ Phan Gia Hân 10/01/2002 Kinh Gia Lai
phường An Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai
052302002633 0853856486

45 Lê Thị Li Loan 22/9/1999 Kinh Quảng Ngãi
thôn An Điềm 1, xã Bình 

Chương, tỉnh Quảng Ngãi
051199005639 0397572863

46 Nguyễn Thúy Trâm 17/5/2002 Kinh Quảng Ngãi
thôn Tú Sơn 2, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng Ngãi
051302005637 0375717906

47 Vương Thị Huyền Thảo 16/8/2001 Kinh Quảng Ngãi
thôn Gò Lê, xã Ba Dinh, 

tỉnh Quảng Ngãi
051301005757 0386617721
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48 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/01/2002 Kinh Quảng Ngãi
thôn Bình Bắc, xã Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
051302005243 0986473143

49 Huỳnh Ngọc Bảo Ly 23/12/2003 Kinh Quảng Ngãi
thôn Xuân Trung, xã Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
051303001602 0826448253

50 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 06/9/2002 Kinh Hà Tĩnh
Phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
064302013872 0379238709

51 Lê Thành Lợi 16/6/2003 Kinh Quảng Ngãi
tổ 1, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi
051203009933 0911211685

52 Nguyễn Trương Tiến 28/8/2003 Kinh Quảng Ngãi
tổ 32, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi
051203010978 0374494828

53 Trần Lê Hương Thảo 18/3/2003 Kinh Quảng Ngãi
tổ 26, phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Quảng Ngãi
051303002837 0394770669

54 Trương Việt Phong 10/10/1995 Kinh Quảng Ngãi
thôn Đức Lý, xã Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi
062095003882 0985986743

55 Trần Thị Bích Nhung 05/8/2002 Kinh Gia Lai

151 Nguyễn Bá Lại, 

phường An Phú, tỉnh Gia 

Lai

064302015596 0974157481

56 Đoàn Quỳnh Thư 09/4/2002 Kinh Gia Lai

tổ 2, khu vực 6, phường 

Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai

052302000723 0982757547

57 Nguyễn Thị Như Điểm 05/6/1999 Kinh Quảng Ngãi
xã Đình Cương, tỉnh 

Quảng Ngãi
051199000328 0905876093
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58 Nguyễn Thị Phước Thiện 30/10/2002 Kinh Quảng Ngãi
thôn Châu Me, xã Lân 

Phong, tỉnh Quảng Ngãi
051302008022 0866591476

59 Phạm Thị Hà 23/4/2003 Kinh Quảng Trị
thôn Hưng Lộc, xã Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Trị
044303003877 0826049570

60 Phạm Dương Quốc 20/6/2002 Kinh Gia Lai
thôn Tân Lập, xã An Lão, 

tỉnh Gia Lai
052202009882 0968447155

61 Nguyễn Trọng Nghĩa 27/8/2000 Kinh Quảng Ngãi
tổ 16, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi
51200010443 0917983579
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